
SỐ TT Tên tiêu chuẩn

1 TCXDVN 33:2006
Cấp nước. Mạng lưới đường ống và công trình bên 
ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế

2 TCXDVN 104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

3 TCXDVN 175:2005
Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - 
Tiêu chuẩn thiết kế

4 TCXDVN 239:2006
Bê tông nặng - chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông 
trên kết cấu công trình

5 TCXDVN 259:2001
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, 
đường phố, quảng trường đô thị

6 TCXDVN 261:2001 Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế

7 TCXDVN 264:2002
Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để 
xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp 
cận sử dụng

8 TCXDVN 265:2002
Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản để xây dựng 
công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

9 TCXDVN 266:2002
Nhà ở - Hướng dân xây dựng để đảm bảo người tàn 
tật tiếp cận sử dụng

10 TCXDVN 297:2003
Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu 
chuẩn công nhận

11 TCXDVN 306:2004
Nhà và công trình công cộng - Thông số vi khí hậu 
cho phép trong phòng

12 TCXDVN 320:2004 Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế

13 TCXDVN 333:2005
Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng 
và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

14 TCXDVN 377:2006
Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu 
chuẩn thiết kế

15 TCXDVN 387:2006
Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu 
chuẩn thi công và nghiệm thu

16 TCXDVN 191:1996
Bê tông và vật liệu làm bê tông - Thuật ngữ và định 
nghĩa

17 TCXDVN 296:2004 Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
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18 TCXDVN 298:2003
Cấu kiện và bộ phận công trình – Nhiệt trở và độ 
truyền nhiệt – Phương pháp tính toán

19 TCXD 198:1997
Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn 
khối

20 TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

21 TCXD 29:1991
Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu 
chuẩn thiết kế

22 TCXD 232:1999
Tiêu chuẩn lắp đặt và nghiệm thu hệ thống thông gió, 
điều hòa không khí và cấp lạnh

23 TCXD 150:1986 Chống ồn cho nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế
24 TCXD 86:1981 Gạch chịu axit
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